
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu 

           - Tên Dự toán: Dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững Nguồn kinh phí năm 2024 chuyển sang thực hiện năm 2025 Dự án 2: Đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Mô hình chăn nuôi bò Lai sinh 

sản) Mã 00472 Loại 280 Khoản 281. 

          - Tên gói thầu: Thực hiện Chương trinh mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững, nguồn kinh phí năm 2024 chuyển sang thực hiện năm 2025 Dự án 2: Đa dạng 

hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (mô hình chăn nuôi bò Lai sinh sản). 

          - Tên Chủ đầu tư: Ban công tác Phụ nữ - Trung Ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam  

           - Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn 

kinh phí năm 2024 chuyển sang năm 2025 Mã 00472 Loại 280, khoản 281. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày (2 tháng) 

- Địa điểm cung cấp: tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tĩnh. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Hàng hóa mới 100%, được phép lưu hành theo Luật định. 

- Đảm bảo hạn sử dụng hàng hóa đối với thuốc thú y, vắc xin tối thiểu 12 

tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có 

hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm. 

Hạn sử dụng của thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất, 

nhưng tại thời điểm giao hàng phải còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng. 

- Nhà thầu phải có nguồn gốc xuất xứ khi cung cấp hàng hóa.   

- Trong thời hạn bảo hành Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 

cung cấp hàng hoá thay thế và các dịch vụ sau bán hàng.  

- Bảo hành tại địa điểm cung cấp, sử dụng hàng hoá. 

 

TT Nội dung Thông số kỹ 

thuật 

ĐVT Số lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



I Hoạt động Đào tạo tập huấn kỹ thuật 

- Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường UBND tại 01  xã ở tỉnh Tuyên Quang và 01 xã ở tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Thời gian: 01 ngày/lớp 

- Số lượng: 02 lớp x 2 xã 

- Đối tượng: 60 Phụ nữ tham gia dự ạ 

- Nội dung: Kỹ thuật chăn nuôi bò và chăm sóc phòng trừ dịch bệnh 

1 Tập huấn 

chuyển 

giao kỹ 

thuật 

chăn nuôi 

bò   

Giấy mời tập 

huấn 

            

  Hội 

trường, 

trang thiết 

bị âm 

thanh, 

máy chiếu 

(Hỗ trợ, 

điện nước, 

âm 

thanh…) 

Mượn hội trường 

của UBND xã, 

có trang bị máy 

chiếu, màn chiếu, 

điện, nước, âm 

thanh  

 

HT  

 

ngày  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

 

1 

 

1 

2 

  Maket, 

bảng hiệu 

mô hình 

về kỹ 

thuật chăn 

nuôi, thú y 

Có market về lớp 

tập huấn treo ở 

hội trường 

 

gói  

 

lớp  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 1 2 

   

Giải khát 

giữa giờ 

(bao gồm 

học việc 

và giáo 

viên, 

BTC)  

64 suất  

người  

 

buổi  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

 

 

32 

 

 

2 

2 

  Tiền ăn 

cho học 

viên 

không 

hưởng 

lương 

(khoán) 

Có danh sách ký 

nhận của học 

viên 

 

người  

 

lớp  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

30 1 2 



  Thù lao 

cho giảng 

viên 

Yêu cầu giảng 

viên có kinh 

nghiệm, chuyên 

môn về chăn 

nuôi thú y, bằng 

cấp từ trung cấp 

trở lên, có trách 

nhiệm, nhiệt tình 

 

người  

 

ngày  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 1 2 

  Hỗ trợ 

xăng xe 

cho 03 cán 

bộ kỹ 

thuật trực 

tiếp tại địa 

phương 

(cả đi và 

về: 4000 

đ/ km x 

30km/ 

lượt x 4 

lượt) 

Cán bộ kỹ thuật 

có kinh nghiệm 

chuyên môn về 

chăn nuôi thú y. 

có bằng cấp từ 

trung cấp trở lên. 

Có trách nhiệm 

nhiệt tình với 

công việc 

Có giấy biên 

nhận, hoặc danh 

sách ký nhận 

kèm theo bảng 

kê số Km 

 

người  

 

lượt  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

3 1 2 

2 Tập huấn 

phòng trừ 

dịch bệnh 

Giấy mời tập 

huấn 

      
   

  Hội 

trường, 

trang thiết 

bị âm 

thanh, 

máy chiếu 

(Hỗ trợ, 

điện nước, 

âm 

thanh…) 

Mượn hội trường 

của UBND xã, 

có trang bị máy 

chiếu, màn chiếu, 

điện, nước, âm 

thanh  

 

HT  

 

ngày  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 1 2 

  Maket, 

bảng hiệu 

mô hình 

về kỹ 

thuật chăn 

nuôi, thú y 

Có market về lớp 

tập huấn treo ở 

hội trường 

 

gói  

 

lớp  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 1 2 

  Giải khát 

giữa giờ 

(bao gồm 

64 suất  

người  

 

buổi  

 

số 

lượng 

32 2 2 



học việc 

và giáo 

viên, 

BTC)  

mô 

hình  

  Tiền ăn 

cho học 

viên 

không 

hưởng 

lương 

(khoán) 

Có danh sách ký 

nhận của học 

viên 

 

người  

 

lớp  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

30 1 2 

  Thù lao 

cho giảng 

viên 

Yêu cầu giảng 

viên có kinh 

nghiệm, chuyên 

môn về chăn 

nuôi thú y, bằng 

cấp từ trung cấp 

trở lên, có trách 

nhiệm, nhiệt tình 

 

người  

 

ngày  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 1 2 

  Hỗ trợ 

xăng xe 

cho 03 cán 

bộ kỹ 

thuật trực 

tiếp tại địa 

phương 

(cả đi và 

về: 4000 

đ/ km x 

30km/ 

lượt x 4 

lượt) 

Có giấy biên 

nhận, hoặc danh 

sách ký nhận 

kèm theo bảng 

kê số Km 

 

người  

 

lượt  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

3 1 2 

II Hỗ trợ bò giống, cỏ giống, 

vật tư, thức ăn 

      
   

1 Hỗ trợ bò giống, cỏ giống (60 con/30 hộ/1 xã, mỗi hộ 02 con, 2 xã) 

  Hỗ trợ Bò 

giống lai 

Laisind 

(khối 

lượng 

trung bình 

180kg/con

) 

120 con bò cái 

giống Laisind  

- Khối lượng 

trung bình 

180kg/con.      

- Bò giống phải 

có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, 

 

con  

 

số 

lượng  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

60 
 

2 



khỏe mạnh, tinh 

nhanh, không bị 

dị tật ở cơ quan 

sinh sản, không 

bị xây xát, gãy 

chân, đứt đuôi, 

thân hình cân 

đối, nở nang.   

- Bò cái giống 

sinh sản đã được 

tiêm phòng đầy 

đủ các loại 

vắcxin theo quy 

định.  

  Hỗ trợ 

giống cỏ 

voi 

(0,01ha/hộ 

x 30 hộ x 

7.000kg/h

a) 

Giống cỏ voi 

hom từ cây 

trưởng thành 6 

tháng tuổi trở 

lên, cây khỏe, cỏ 

giống còn tươi, 

mắt có lộ rõ (3-5 

mắt).Chiều dài 

hom: 40-

60cmĐường kính 

hom 1,2 - 2 cmtỷ 

lệ nảy mầm > 

90% 

 

kg  

 

số 

lượng  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

 
2.100 2 

2 Hỗ trợ thuốc thú y và vác xin (phòng bệnh, trị bệnh…) 

  Khoáng 

(đá liếm) 

3 kg/con x 

60 con 

Thành phần: Mg: 

0,5%; Na: 38%; 

Cu: 300 mg / Kg; 

P: 2%; Mn: 200 

mg / Kg; Co: 50 

g / Kg; I: 150 g / 

Kg; Zn: 300 mg / 

Kg; Sel: 10 mg / 

Kg; Fe: 3000 mg 

/ Kg;  

- Quy cách đóng 

gói: 5 Kg /viên; 4 

viên thùng 

(thùng carton)   

Kg số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

3 60 2 



  Vacxin lở 

mồm long 

móng cho 

bò 

Thành phần 

gồm:+ Bao gồm 

3 dạng: type O 

(O-Manisa, O-

3039); type A 

(A-Myanmar); 

type Asia-1 

(Shamir); hoặc 

các kháng 

nguyên khác đã 

được cấp phép 

lưu hành và 

chứng minh hiệu 

quả;+ Chỉ định: 

Tạo miễn dịch 

phòng bệnh lở 

mồm long móng 

đa giá cho trâu 

bò- Quy cách 

đóng chai: 25 

liều/01 lọ; 

2ml/liều; 

50ml/lọ. - Chất 

lượng hàng mới 

100%.- Tối thiếu 

12 tháng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng từ 02 năm 

trở lên; 03 tháng 

đối với hàng hóa 

có hạn dùng từ 

01 đến 02 năm; 

¼ hạn dùng đối 

với hàng hóa có 

hạn dùng dưới 01 

năm   

Liều số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 60 2 



  Vacxin tụ 

huyết 

trùng trâu 

bò 

Thành phần 

+ Mỗi 1ml vắc 

xin chứa ít nhất 

10 x 109 CFU vi 

khuẩn 

Pasteurella 

multocida 

serotype B:2, 

Chủng P52 hoặc 

tương đương. 

- Quy cách: 10 

liều/chai 20ml. 

- Chỉ định: dùng 

để phòng bệnh 

Tụ huyết trùng 

cho trâu bò. 

- Chất lượng 

hàng mới 100%. 

- Tối thiếu 12 

tháng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng từ 02 năm 

trở lên; 03 tháng 

đối với hàng hóa 

có hạn dùng từ 

01 đến 02 năm; 

¼ hạn dùng đối 

với hàng hóa có 

hạn dùng dưới 01 

năm   

Liều số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 60 2 



  Vắc xin 

viêm da 

nổi cục 

cho bò  

Thành phần:- 

Vắc xin đông 

khô, chủng 

Neethling cho 

trâu, bò.- Vắc xin 

chứa ít nhất 

103.5TCID50 

trên một liều.Chỉ 

định:Tạo miễn 

dịch phòng bệnh 

viêm da nổi cục 

trên trâu, bò 

(LSD).Quy cách 

đóng chai: 25 

liều/01 lọ; 

2ml/liều; 50ml/ 

lọ.- Chất lượng 

hàng mới 100%.- 

Tối thiếu 12 

tháng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng từ 02 năm 

trở lên; 03 tháng 

đối với hàng hóa 

có hạn dùng từ 

01 đến 02 năm; 

¼ hạn dùng đối 

với hàng hóa có 

hạn dùng dưới 01 

năm   

Liều số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1 60 2 

  Thuốc tẩy 

giun, sán, 

ve, ghẻ  

Thành phần 

trong mỗi ml 

chứa,  

Ivermectin: 

10mg;  

Dung môi vừa đủ 

1ml. 

Lọ 20ml 

- Tối thiếu 12 

tháng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng từ 02 năm 

trở lên; 03 tháng 

đối với hàng hóa 

Liều số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1       

  60  

    

2  



có hạn dùng từ 

01 đến 02 năm; 

¼ hạn dùng đối 

với hàng hóa có 

hạn dùng dưới 01 

năm   

  Thuốc tẩy 

ký sinh 

trùng 

đường 

máu  

Thành phần: 

Diminazen 

aceturat: 1050 

mgQuy cách 

đóng lọ:  2,36 g; 

1 lọ tương ứng 2 

liều tiêm cho bò 

155-165 kg- Tối 

thiếu 12 tháng 

đối với hàng hóa 

có hạn dùng từ 

02 năm trở lên; 

03 tháng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng từ 01 đến 

02 năm; ¼ hạn 

dùng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng dưới 01 

năm   

Liều số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1       

  60  

    

2  

  Thuốc khử 

trùng 

chuồng 

trại  

Thành phần: 

Benzalkonium 

Chloride 10% 

Glutaraldehyde 

15% 

Quy cách: Đóng 

chai 1 lít 

- Tối thiếu 12 

tháng đối với 

hàng hóa có hạn 

dùng từ 02 năm 

trở lên; 03 tháng 

đối với hàng hóa 

có hạn dùng từ 

01 đến 02 năm; 

¼ hạn dùng đối 

với hàng hóa có 

Lít số 

lượng 

 

số 

lượng 

mô 

hình  

1       

  60  

    

2  



hạn dùng dưới 01 

năm   

3 Thức ăn tinh, thức ăn thô cho bò 

  Thức ăn 

hỗn hợp 

1.5 kg/con 

/ngày  x 2 

tháng x 30 

ngày/thán

g x 60 

con) 

Rõ nguồn gốc 

xuất xứ, thời hạn 

sử dụng đảm bảo 

chất lượng theo 

quy địnhĐộ ẩm 

% (max): 

14;Protein thô % 

(min):16,5%; 

Năng lượng trao 

đổi (ME) 

Kcal/kg (min): 

2700; Xơ thô% 

(max): 10%; 

Canxi %(min-

max):0,5-2,5%; 

Photpho tổng số 

%(min-max): 

0,5-2%; Lysine 

tổng số (min): 

0,5%; 

Methionine + 

cystine tổng số 

(min):0,35%Khá

ng sinh, hóa 

dược không có. 

Nguyên liệu 

chính: khô dầu 

các loại, bột cá, 

ngô, cám gạo, 

tấm gạo, cám 

mỳ, DDGS, 

 

kg  

 

Số 

lượng  

 

số 

lượng 

mô 

hình  

  5.400 2 



khoai 

mì…axitamin, 

khoáng đa lượng, 

khoáng vi lượng, 

chất bổ sung.Hạn 

sử dụng còn lại 

và bảo hành: ≥ 

12 tháng kể từ 

ngày giao hàng;  

1.3. Các yêu cầu khác: 

Nhà thầu phải có các cam kết sau: 

- Tất cả các hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành theo Luật 

định.  

- Cung cấp hàng mẫu trong trường hợp có yêu cầu của Bên mời thầu.  

- Thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất 

lượng, hoặc không sử dụng được, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền 

mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu. 

- Bản cam kết đưa Bên mời thầu đến khảo sát thực địa nơi sản xuất, lưu trữ hàng 

hóa nếu có yêu cầu của Bên mời thầu. 

- Hạn sử dụng của hàng hóa thuốc thú y, vắc xin tối thiểu 12 tháng đối với hàng 

hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 

năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm. Đối với thức ăn ≥ 12 tháng 

kể từ ngày bàn giao hàng hoá.  

- Có cam kết có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền tại thời 

điểm giao hàng và tất cả bò giống đã được tiêm phòng các bệnh lở mồm long móng 

(LMLM), bệnh tụ huyết trùng (THT), bệnh viêm da nổi cục khi giao hàng và phải có cam 

kết thời gian bảo hành là 90 ngày đối với bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng, 

bệnh viêm da nổi cục kể từ ngày giao nhận Bò;   

- Có cam kết Thời gian miễn dịch (Hiệu giá của vacxin) đã được tiêm phòng  còn 

trong thời gian hiệu lực ít nhất là 90 ngày kể từ ngày giao nhận bò.   

- Có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi  

- Cam kết tỷ lệ sống trong thời gian bảo hành ≥ 90 ngày đạt 100%.  



- Cam kết trong vòng 8 tháng kể từ ngày nghiệm thu: bàn giao bò nhưng bò giống 

không động dục, không khả năng sinh sản lần đầu do nguyên nhân của chất lượng bò 

giống thì Nhà thầu có trách nhiệm đổi bò khác, là con bò đã có chửa, có kết quả siêu âm 

và bàn giao cho hộ dân tham gia dự án. 

- Cam kết vận chuyển hàng hóa đến địa điểm triển khai mô hình theo đề xuất của 

chủ đầu tư. 

- Cơ sở chăn nuôi bò, hồ sơ bò giống đáp ứng theo đúng các quy định của Luật 

chăn nuôi 2018 (có tài liệu chứng minh). 

Mục 2. Bản vẽ: Không 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các 

kiểm tra và thử nghiệm]. 

- Hàng hóa được kiểm tra trước khi bàn giao.  

- Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện khi hàng hóa được bàn giao tại nơi 

sử dụng, nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa.  

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì chủ đầu tư có 

quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa tương đương 

khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu. 

 

 


